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Ex 1: Read and match:
	1. Father
	a. Con trai
	1. 

	2. Granfather
	b. Gia đình
	2. 

	3. Daughter
	c. Chị, em gái
	3. 

	4. Grandmother
	d. Người đàn ông
	4. 

	5. Son
	e. Con gái
	5. 

	6. Sister
	f. Anh, em trai
	6. 

	7. Mother
	g. Nhỏ nhắn, bé nhỏ
	7. 

	8. Brother
	h. Bố, cha
	8. 

	9. Family
	i. Bà
	9. 

	10. Man 
	j. Bức ảnh
	10. 

	11. Little 
	k. Má, mẹ
	11. 

	12. Photo
	l. Người phụ nữ
	12. 

	13. Woman
	m. Ông
	13. 
















Ex 2: Odd one out:
1. a. father 	b. mother 	c. rubber 	d. sister
2. a. ruler 	b. grandfather 	c. grandmother 	d. brother
3. a. black 	b. brown 	c. blue 	d. brother
4. a. small 	b. school bag 	c. young 	d. little
5. a. photo 	b. stand 	c. it 	d. ask
6. a. how old 	b. nice 	c. what 	d. who
7. a. am 	b. hello 	c. is 	d. are
8. a. my 	b. her 	c. his 	d. he
9. a. your 	b. bookcase 	c. desk 	d. pencil shapener
10. a. classroom 	b. computeroom 	c. new 	d. gym
Ex 3: Transalte into English:
1. Kia là ai?	
2. Đây là ai?	
3. Đây là ông của tôi.	
4. Đây là bà của tôi.	
5. Đây là bố của tôi.	
6. Đây là mẹ của tôi.	
7. Đây là chị gái của tôi.	
8. Đây là em trai của tôi.	
Ex 4: Answer questions about you:
1. What’s your name?	
2. How are you?	
3. How old are you?	
4. What colour is your school bag?	
5. What colour is your pen?	
6. How old is your father?	
7. How old is your mother?	
Ex5. Circle the odd one out:
1. A. mother 	B. father 	C. uncle	D. brother
2. A. grandfather 	B. brother 	C. grandmother	D. teacher
3. A. sister 	B. brother 	C. friend	D. mother
4. A. family 	B. Mummy 	C. Baby	D. Daddy
5. A. daughter 	B. uncle 	C. son	D. baby
6. A. house 	B. bedroom 	C. garage	D. kitchen
7. A. bathroom 	B. school 	C. bedroom	D. dining room
8. A. kitchen 	B. dining room 	C. library	D. living room
Ex 6. Reorder these words to make meaningful sentences:
1.	Small/ is/ this/ house/ a/.	
2.	a/ living/ large/ room/ is/ this.	
3.	There/ is/ in/ house/ the/ bedroom/ a/ ?	
4.	Pond/ in/ garden/ the/ is/ a/ there/.	
5.	Kitchen/ the/ old/ is/.	
6.	Room/ living/ the/ large/ is/.
Ex 7. Read and tick (v)
	Hi! My name is Lan. This is my house. It is big. There is a garden in front of the house. There are trees in the garden. There is not a garage. The living room is large ,but the kitchen small. There are four bedrooms, two bathrooms in my house.  There is a pond behind the house. Around the pond, there are many trees and flowers. They are very beautiful.
	
	Yes
	No

	1. Lan’s house is small.
	
	

	2. The garden is behind the house.
	
	

	3. The living room is large.
	
	

	4. There are many rooms in Lan's house.
	
	

	5. There is a pond in front of her house.
	
	




Ex 8. Translate into English:
1. Tớ thích chơi bịt mắt bắt dê.
		
2. Ông của bạn bao nhiêu tuổi?
		
3. Ông của tớ 78 tuổi.
		
4. Đây là phòng khách.
		
5. Nó rất đẹp!
     ………………………………………………………………………………………………..
